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THÔNG BÁO 

Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 
Quý III năm 2024 của Văn phòng Bộ Y tế 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; 

Văn phòng Bộ Y tế công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 
III năm 2024 như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Số  
TT  

Nội dung 

Dự toán  
năm 2024 

(bao gồm số  
dư năm trước 
chuyển sang) 

Ước  
thực hiện  
Quý III 

Ước thực 
hiện/Dự  

toán năm  
(tỷ lệ %) 

Ước thực 
hiện Quý III 
năm nay so 
với cùng kỳ 
năm trước  
(tỷ lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 118.779 21.959 18,5% 108,8% 
I Nguồn ngân sách trong nước 118.779 21.959 18,5% 108,8% 

I 
Loại 070, Khoản 098: Các nhiệm vụ 
đào tạo khác 

2.391 0 0,0% 0,0% 

1 Chi CTMTQG xây dựng nông thôn mới  2.185 0 0,0% 0,0% 

1.1 

Nội dung thành phần số 11 (Mã số 0490-
0502): Tăng cường công tác giám sát, 
đánh giá thực hiện Chương trình; nâng 
cao năng lực xây dựng nông thôn mới; 
truyền thông về xây dựng nông thôn mới; 
thực hiện Phong trào thi đua cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới  

2.185 0 0,0%   

2 Chi CTMTQG giảm nghèo bền vững  206 0 0,0% 0,0% 

2.1 
Dự án 7 (Mã số 0470-0477): Nâng cao 
năng lực và giám sát, đánh giá chương 
trình; Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 

206 0 0,0%   

II 
Loại 130, Khoản 131: Hoạt động y tế 
dự phòng 

30.116 1.315 4,4% 77,7% 

1 Chi thường xuyên không giao tự chủ 28.894 1.315 4,6% 77,7% 

1.1 Chi chương trình, dự án cấp Bộ 13.984 888 6,4%   
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1.2 Chi hoạt động truyền thông, tuyên truyền 6.830 427 6,3%   

1.3 
Chi hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản 

3.080 0 0,0%   

1.4 Chi hoạt động quân dân y kết hợp 5.000 0 0,0%   

2 
Chi CTMTQG phát triển KTXH vùng 
DTTS   

1.222 0 0,0% 0,0% 

2.1 

Dự án 7 (Mã số 0510-0517): Chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, 
tầm vóc dân tộc thiểu số, phòng chống 
suy dinh dưỡng trẻ em.  

1.222 0 0,0%   

III 
Loại 130, Khoản 132: Hoạt động khám 
chữa bệnh 

5.711 2.585 45,3% 3640,8% 

1 Chi thường xuyên không giao tự chủ 5.711 2.585 45,3% 3640,8% 

1.1 Trích lập Quỹ Thi đua khen thưởng 2.500 2.500 100,0% 0,0% 

1.2 
Kinh phí thực hiện các Chương trình, dự 
án cấp Bộ 

3.061 85 2,8% 0,0% 

1.3 Kinh phí thực hiện Đề án 1816 150 0 0,0% 0,0% 

IV 
Loại 160, Khoản 171: Hoạt động thông 
tin, truyền thông, xuất bản, báo chí 700 0 0,0% 0,0% 

1 Chi thường xuyên không giao tự chủ 700 0 0,0% 0% 

1.1 Đặt hàng xuất bản phẩm 700 0 0,0% 0,0% 

V 
Loại 280, Khoản 282: Hoạt động lâm 
nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp 

2.158 0 0,0% 0,0% 

1 
Chi CTMTQG phát triển KTXH vùng 
DTTS  

2.158 0 0,0% 0,0% 

1.1 

Dự án 3 (Mã số 0510-0513): Phát triển 
sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát 
huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng 
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá 
trị  

2.158 0 0,0% 0,0% 

VI 
Loại 280, Khoản 338: Sự nghiệp kinh tế 
và dịch vụ khác 

923 65 7,0% #DIV/0! 

1 
Chi CTMTQG phát triển KTXH vùng 
DTTS 

923 65 7,0% #DIV/0! 

1.1 
Dự án 10 (Mã số 0510-0521): Kiểm tra, 
giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ 
chức thực hiện Chương trình  

923 65 7,0%   

VI 
Loại 340, Khoản 341: Hoạt động quản 
lý nhà nước 

76.780 17.994 23,4% 97,7% 

1 Chi thường xuyên giao tự chủ 62.166 17.810 28,6% 104,2% 

1.1 Quỹ lương cho biên chế 42.569 11.814 27,8%   

1.2 Chi theo định mức biên chế  19.597 5.996 30,6%   

2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 14.614 184 1,3% 13,9% 

2.1 
Đóng Niên liễm và các khoản đóng góp 
cho các tổ chức quốc tế 

11.200 0 0,0%   

2.2 Thuê phần mềm quản lý văn bản điện tử 979 0 0,0%   

2.3 Sửa chữa hệ thống điều hòa 0 0     

2.4 
Xây dựng văn bản QPPL (ngoài định 
mức) 1.180 43 3,6%   
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2.5 
Mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ 
hoạt động Cơ quan Bộ Y tế 

900 0 0,0%   

2.6 
Xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân 
sách năm 2023 

355 141 39,7%   

 
Nơi nhận: 
- Vụ KH-TC (để báo cáo); 
- Các Vụ, Thanh tra Bộ, VP Đảng ủy Bộ; 
- Các đ/c Phó CVP Bộ; 
- Các phòng thuộc VPB; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, VPB3. 

CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ 
 
 
 
 
 

Đoàn Hữu Thiển 
 

 

 

  

 


